       Trường: THPT Nguyễn Huệ                                            Họ tên giáo viên: Phạm Bá Hải
        Tổ: khoa học xã hội                                                         

CHỦ ĐỀ 6: 
MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM 
(TRƯỚC NĂM 1858)

Tiết 36,37,38,39,40
BÀI 13: MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA VĂN MINH ĐẠI VIỆT (Tiết 1)
Thời gian học: 5 tiết

I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
- Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt.
- Trình bày được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt: kế thừa văn minh Văn Lang – Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ.
- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt.
Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu của văn minh Đại Việt.
- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minhĐại Việt về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật,…
- Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc ViệtNam.
Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá ViệtNam.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực chuyên biệt:
 Biết cách sưu tầm khai thác và sử dụng tư liệu quy ước, tư liệu hiện vật, tranh ảnh, sơ đồ... để tìm hiểu nền văn minh Đại Việt. 
* Năng lực số:
1.1. NC1b. HS sử dụng công nghệ số để tìm kiếm, để lấy dữ liệu thông tin và nội dung trong môi trường số.
1.2. NC1a thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những thành tựu và giá trị của văn minh Việt cổ. Đồng thời giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hóa Việt Nam.
- Nhân ái: Trân quý những giá trị trường tồn và ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, SGV, Giáo án.
- Một số hình ảnh, tranh vẽ và video clip có liên quan đến nội dung bài học.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).


2. Đối với học sinh
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng HS quan sát Hình 15.1 – Chùa Một Cột (hà Nội) SGK tr.99 và trả lời câu hỏi: Em hãy trình bày một vài hiểu biết của mình về Chùa Một Cột -  một trong những biểu tượng của nền văn minh Đại Việt.
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ :
+ Chùa Một Cột là công trình kiến trức nổi tiếng thời Lý, khởi công xây dựng vào năm 1049 dưới thời vua Lý Thái Tông.
+ Chùa Một Cột là công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất Châu Á gồm ngôi chùa và tòa đài xây giữa hồ vuông. Kết cấu của chùa hòa toàn bằng gỗ, có một hệ thống mộng giằng chéo từ cột lớn đến sàn, không chỉ tạo thế vững chãi mà còn mang lại nét đẹp như đường lượn củanhững cánh sen.
+ Chùa Một Cột được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đợt đầu tiên vào năm 1962.
- GV dẫn dắt vào bài học: Chùa Một Cột là một trong những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đại Việt. Vậy nền văn minh Đại Việt đã đạt được những thành tựu tiêu biểu gì? Những thành tự đó có giá trị như thế nào trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc? Chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời trong bài học ngày hôm nay – Bài 15 : Một số thành tựu của văn minh Đại Việt.

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu về chính trị
- Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được những nét cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước, kết cấu của bộ máy nhà nước và luật pháp của nhà nước trong nền văn minh Đại Việt.
- Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi.
- Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
- Tổ chức hoạt động:
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	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	* Tổ chức bộ máy nhà nước:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin quan sát sơ đồ 15 và trả lời câu hỏi: Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về chính trị của nền văn minh Đại Việt.
- GV lưu ý HS:
+ Đặc trưng của thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
+ Nhận xét tính thống nhất trong bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông.
+ Bộ máy nhà nước không ngừng được củng cố và hoàn thiện.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK, quan sát hình và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời nhóm, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

* Luật Pháp:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tintrong SGK và trả lời câu hỏi: Hãy nêu và phân tích vai trò của luật pháp với sự phát triển  của nền văn minh Đại Việt.
- GV lưu ý HS:
+ Việc các bộ luật ra đời liên tiếp qua các triều đại và có sự điều chỉnh.
+ Bộ Quốc triều hình luật thời Lê sơ.
+ Trong nội dung của các bộ luật có bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời nhóm, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	1. Chính trị:
1.1 Tổ chức bộ máy nhà nước:
- Bộ máy nhà nước không ngừng được củng cố và hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương.
- Thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền với những đặc trưng:
+ Đứng đầu nhà nước là vua.
+ Giúp việc cho vua có hệ thống cơ quan hành chính, pháp lí, chuyên môn, giám sát.
=> Nhận xét: vai trò tổ chức, quản lí của nhà nước ngày càng chặt chẽ.

1.2 Luật pháp:
- Sử dụng để quản lí xã hội.
- Kể tên một số bộ luật: 
+ 1002 nhà Tiền lê định luật lệ
+ 1042 vua Lý thánh Tông cho an hành bộ luật Hình thư.
+ 1203 vua Trần Thái Tông cho ban hành bộ Hình luật.
+ 1482 thời Lê sơ cho ban hành bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng đức).
+ 1811 vua Gia Long cho ban hành bộ Hoàng triều luật lệ.
- Nội dung:
+ Đề cao tính dân tộc, chủ quyền quốc gia.
+ Bảo vệ quyền lực của vua, chúa, quan lại và quý tộc.
+ Bảo vệ lợi ích của nhân dân trong đó bao gồm cả lợi ích của phụ nữ.



2.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu về kinh tế
- Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được những thành tự kinh tế của văn minh Đại Việt thông qua tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.
- Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi.
- Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
- Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về tình hình kinh tế nông nghiệp.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về tình hình kinh tế thủ công nghiệp.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về tình hình kinh tế thương nghiệp.

- GV lưu ý HS:
+ Với nhóm 1: Lưu ý thông tin trong sách giáo khoa và nêu những thành tựu tiêu biểu về nông nghiệp của văn minh Đại Việt. Phân tích tác động của những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp đối với sự phát triển cảu văn minh Đại Việt. Chú ý phân tích ý nghĩa và đưa ra nhận xét của cá nhân mình về những đoạn tư liệu đóng khung.
+ Với nhóm 2: Đọc thông tin tring sách giáo khoa kết hợp quan sát hình 15.2 đồ gốm hoa nâu thời Lý – Trần để trả lời câu hỏi: Nêu những thành tựu tiêu biểu của thủ công nghiệp Đại Việt. Phân tích tác động cảu thủ công nghiệp đối với nền văn minh Đại Việt.
+ Với nhóm 3: Đọc thông tin và quan sát hình 15.3 để trả lời câu hỏi: nêu những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đại Việt, nêu cai trò của đô thị đối với sự phát triển của văn minh Đại Việt.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK, quan sát hình và trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.


Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	2. Kinh tế:
2.1 nông nghiệp:
- Nhà nước quan tâm chăm lo phát triển nông nghiệp…. triều đình có những chức quan quản lí, giám sát nông nghiệp….
- Cây trồng chính là lúa nước, ngoài ra còn nhiều cây lương thực khácnhư khoai, sắn…
- Phương thức sản xuất canh tác có nhiều bước tiến…
- Tác động:
+ Góp phần vào công cuộc khai hoang mở rộng lãnh thổ, tăng cường phòng thủ đất nước.
+ Tăng năng suất lao động, đời sống nhân dân ấm no.

2.2 Thủ công nghiệp:
- Thủ công nghiệp truyền thống:
+ Các nghề thủ công truyền thống vẫn được duy trì và phát triển ( dệt lụa, làm gốm…)
+ Xuất hiện nghề mới (tranh sơn mài, giấy, khắc bản in…_
+ Nhiều làng nghề nổi tiếng (dệt – La Khê, gốm – Bát Tràng, gốm – Chu Đậu…)

- Thủ công nghiệp nhà nước:
+ Triều đình trực tiếp quản lí, hình thành Cục bách tác và các quan xưởng ở kinh đô.
+ Hoạt động: đúc tiền, đóng thuyền lớn, sản xuất vũ khí…
=> Mặt hàng sản xuất khá phong phú nhưng có tính độc quyền.




2.3 Thương nghiệp:
- Nội thương: Chợ làng, chợ huyện hình thành và phát triển, trao đổi các sản phẩm từ nông nghiệp và thủ công nghệp.
- Ngoại thương:
+ Trao đổi buôn bán với nước ngoài đã phát triển; mặt hàng trao đổi phong phú, đa dạng.
+ Thời Lý, Trần, Lê Sơ đã hình thành những địa điểm buôn bán với nước ngoài: Vân Đồn (Quảng Ninh), Lạch Trường (Thanh Hóa)…
+ Thế kỉ XVI ngoại thương có điểm mới: trao đổi buôn bán với thương nhân phương Tây.
+ Việc phát triển ngoại thương là cơ sở thúc đẩy sự hưng thịnh của ccacs đô thị, cảng thi: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An…



HOẠT ĐỘNG: TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
1. Mục tiêu: HS trình bày được thành tựu tiêu biểu về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của nền văn minh Đại Việt
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Hoạt động cả lớp.
3. Phương tiện: SGK kết hợp trình chiếu tranh ảnh.
4. Tiến trình hoạt động:	
GV.Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận về các thành tựu tiêu biểu về tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo của nền văn minh Đại Việt
Nhóm 1: Tư tưởng
Nhóm 2: Tôn giáo
Nhóm 3: Tín ngưỡng
HS.Các nhóm thảo luận và trình bày sản phẩm
GV.Nhận xét, bổ sung
- Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ do thái tử Tất Đạt Đa sáng lập nêu cao tư tưởng cứu khổ, giải thoát. Là một tôn giáo hòa bình du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu Công nguyên với 2 nhánh lớn: Đại thừa và tiểu thừa được nhân dân tiếp nhận hòa quyện với tín ngưỡng dân gian. Xuất hiện Phật hoàng Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc lâm Yên Tử.
- Nho giáo do Khổng Tử thời Xuân thu chiến quốc sáng lập lúc đầu chưa phải là tôn giáo mà chỉ là học thuyết nêu lên quan điểm về đạo đức. Sau này Đổng Trọng Thư dùng thuyết âm dương ngũ hành để lí giải và khái quát các quan điểm của Khổng Tử biến thành tôn giáo.
Nội dung: Đề cao nguyên tắc trong quan hệ xã hội theo Tam cương, tứ đức, ngũ thường.
Nho giáo được du nhập vào nước ta từ thời bắc thuộc đến thời độc lập tiếp tục phát triển đặc biệt chiếm vị trí độc tôn dưới triều Lê sơ.
Phát vấn: Tại sao đến thời Lê sơ Nho giáo chiếm vị trí độc tôn?
HS.Suy nghĩ, thảo luận theo bàn để trả lời
GV. Nhận xét và làm rõ:
Những quan điểm tư tưởng của Nho giáo đã quy định một trật tự kỉ cương đạo đức phong kiến rất quy củ, khắt khe.Tư tưởng trung quân ái quốc được đề cao tuyệt đối được giai cấp thống trị lợi dụng triệt để.Hơn nữa đến thời Lê sơ, bộ máy nhà nước đạt đỉnh cao, tính chất tập quyền cao độ chỉ có Nho giáo là tôn giáo duy nhất đủ khả năng bảo vệ sự tồn tại của tính chuyên chế đó.
5. Dự kiến sản phẩm
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Tư tưởng
	- Tư tưởng Nho giáo: gắn với hoạt động học tập, thi cử từ thời Lý, Trần, Lê Sơ
- Dưới thời Lê Sơ, Nho giáo có vị trí độc tôn.

	Tôn giáo
	Phật giáo có ảnh hưởng về mặt chính trị, xã hội mạnh mẽ dưới thời Lí, Trần
Đạo giáo được duy trì, phát triển
Trong các thế kỉ XIII – XVI, Hồi giáo, Công giáo được du nhập vào nước ta

	Tín ngưỡng
	Thờ cúng tổ tiên, thờ thành Hoàng làng, thờ mẫu, thờ các vị anh hùng dân tộc, thờ tổ nghề



HOẠT ĐỘNG:  GIÁO DỤC
1. Mục tiêu: 
HS trình bày được thành tựu tiêu biểu về giáo dục của Đại Việt
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: trao đổi đàm thoại.
3. Phương tiện: SGK kết hợp trình chiếu tranh ảnh.
4. Tiến trình hoạt động:
GV: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về giáo dục của Đại Việt?
Nêu vai trò của Văn Miếu – Quốc Tử Giám đối với sự phát triển của văn minh Đại Việt
HS.Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
GV. Nhận xét và làm rõ:
Giáo dục
- Làm rõ vai trò của giáo dục và nét chính về giáo dục 
- Hướng dẫn HS khai thác hình 15.5 trong SGK:
Đây là bức ảnh chụp bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quẩn thể kiến trúc đa dạng và phong phú nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long. Trước, đây là nơi dựng các bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ và thu nhận các học trò giỏi.
Theo sử cũ, Văn Miếu được xây dựng năm Canh Tuất đời Lí Thánh Tông đến 1076, Lí Nhân Tông cho lập Quốc tử giám. Có thể coi Quốc tử giám là trường ĐH đầu tiên ở nước ta, ban đầu trường chỉ giành riêng cho con vua và các bậc quyền quý sau đó mở rộng thu nhận cả con cái thường dân xuất sắc.
Hiện Văn Miếu còn lưu giữ 82 bia tiến sĩ ghi rõ họ tên, quê quán của 130 tiến sĩ qua 82 khoa thi từ 1442 đến 1779. Bia được khởi công năm 1484 dưới triều Lê Thánh Tông nhằm biểu dương nhân tài, khuyến khích học tập....
5. Dự kiến sản phẩm
* Những thành tựu tiêu biểu về giáo dục của nền văn minh Đại Việt:
- Hệ thống giáo dục được mở rộng, chủ yếu nhằm đào tạo đội ngũ quan lại cho bộ máy chính quyền.
- Năm 1070, nhà Lý cho dựng Văn Miếu tạc tượng Chu Công, Khổng Tử.
- Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
- Năm 1076, vua Lý thành lập Quốc Tử Giám để dạy cho hoàng tử, công chúa.
- Từ thời Trần thành lập Quốc học viện cho con em quan lại học tập. 
- Có lớp học tư nhân ở các làng xã. Từ thời Lê Sơ, con em bình dân cũng được đi học, đi thi, hệ thống trường học mở rộng trên cả nước.
- Thi cử được tổ chức chính quy và trải qua 3 vòng thi (Hương, Hội, Đình) và có hình thức vinh danh.
* Vị trí của Văn Miếu- Quốc Tử Giám đối với sự phát triển của văn minh Đại Việt:
- Năm 1070, dưới triều vua Lý Thánh Tông thành lập Văn Miếu thờ Khổng Tử và Chu Công.
- Đến thời vua Lý Nhân Tông năm 1076, Văn Miếu trở thành Quốc Tử Giám là nơi dạy học cho hoàng tử, công chúa trở thành trường Đại học đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam.
- Đến thời Lê Sơ năm 1484, triều đình đặt lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu.
HOẠT ĐỘNG: CHỮ VIẾT VÀ VĂN HỌC
a.Mục tiêu: Nêu được những thành tựu cơ bản về văn học và chữ viết của nền văn minh Đại Việt.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK
c. Sản phẩm: HS xem SGK và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Nhiệm vụ 1: Chữ viết
HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- Hỏi: Đọc thông tin mục 3.3 sgk hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về chữ viết của nền văn minh Đại Việt.
- Hỏi: Em hãy cho biết các loại chữ viết đó có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của cư dân Đại Việt?
Nhiệm vụ 2: Văn học
HS thảo luận cặp đôi  thực hiện nhiệm vụ
- Hỏi: Đọc thông tin mục 3.3 sgk hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về văn học của nền văn minh Đại Việt để hoàn thành phiếu học tập sau:
	Loại hình
	Thành tựu
	Nội dung chủ yếu

	Văn học chữ Hán
	
	

	Văn học chữ Nôm
	
	

	Văn học dân gian
	
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày và các HS khác bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3.3. Chữ viết và văn học:
* Chữ viết:
- Chữ Hán là văn tự chính thống, dùng trong ghi chép các công việc hành chính, trong học hành, thi cử…
- Trên cơ sở chữ Hán, người Việt đã sáng tạo ra chữ Nôm. Một số triều đại (nhà Hồ, Tây Sơn) đã có những chính sách khuyến khích và đề cao chữ Nôm
- Thế kỉ XVII, chữ Quốc ngữ ra đời trên cơ sở cải biến bảng chữ Latinh. Ngày nay, nó trở thành chữ viết chính thức của người Việt.
* Văn học:
	Loại hình
	Thành tựu
	Nội dung chủ yếu

	Văn học chữ Hán
	- Phát triển và đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Tác phẩm tiêu biểu: Chiếu dời đô; Hịch tướng sĩ; Bình Ngô đại cáo…
- Thể loại: tiểu thuyết chương hồi, truyện ký,...
	- Ca ngợi truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

	Văn học chữ Nôm
	- Xuất hiện từ thế kỉ XIII, phát triển mạnh từ thế kỉ XV. Tác phẩm tiêu biểu: Quốc âm thi tập; Truyện Kiều; Lục Vân Tiên…
	- Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, phê phán một bộ phận quan lại cường hào và phản ánh những bất công trong xã hội, đề cao vẻ đẹp con người...

	Văn học dân gian
	- Duy trì và phát triển mạnh trong các thế kỉ XVI – XVIII.
- Thể loại phong phú: thơ ca, tục ngữ, hò vè, hát, truyện cổ tích…
	- Phản ánh tâm tư, tình cảm con người, tình yêu quê hương, đất nước…






HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, KĨ THUẬT
a.Mục tiêu: Nêu được những thành tựu cơ bản về khoa học, kĩ thuật của nền văn minh Đại Việt.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK
c. Sản phẩm: HS xem SGK và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- Hỏi: Đọc thông tin trong Bảng 15 sgk hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật của nền văn minh Đại Việt. Em có nhận xét gì về những thành tựu đó?
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Sử học
	

	Địa lí
	

	Quân sự
	

	Y học
	

	Toán học
	

	Kĩ thuật
	


HS trả lời cá nhân: - Hỏi: Em ấn tượng nhất với thành tựu khoa học, kĩ thuật nào của văn minh Đại Việt? Vì sao?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày và các HS khác bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	* Những thành tựu tiêu biểu về khoa học và kỹ thuật của nền văn minh Đại Việt:
- Sử học: 
+ Cơ quan: Quốc Sử Viện (thời Trần); Quốc sử quán (thời Nguyễn). 
+ Nhiều bộ sử lớn: Đại Việt sử kí (Lê Văn Hưu 
- Địa lý: Dư địa chí (Nguyễn Trãi),  
- Quân sự: Binh thư yếu lược và Vạn Kiếp tông bí truyền thư của Trần Quốc Tuấn 
- Y học: Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác 
- Toán học: Tác phẩm Đại thành toán pháp của Lương Thế Vinh và Lập thành toán pháp Vũ Hữu.
- Kỹ thuật: Đúc súng thần cơ, đại bác, đóng thuyền chiến (Cổ Lâu), xây dựng thành lũy (Hoàng thành Thăng Long và kinh thành Huế).
* Nhận xét: Đạt được những thành tựu khoa học, kĩ thuật trên mọi lĩnh vực, toàn diện.



HOẠT ĐỘNG: NGHỆ THUẬT
a.Mục tiêu: Nêu được những thành tựu cơ bản về nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK
c. Sản phẩm: HS xem SGK và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia HS làm 4 nhóm thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm 1: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật kiến trúc của văn minh Đại Việt.
+ Nhóm 2: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật điêu khắc của văn minh Đại Việt.
+ Nhóm 3: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật âm nhạc của văn minh Đại Việt.
+ Nhóm 4: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về văn hóa lễ hội của văn minh Đại Việt.
- Câu hỏi chung cho 4 nhóm: 
+ Nêu giá trị của “An Nam tứ đại khí” đối với nền văn minh Đại Việt.           
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày và các HS khác bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- Những thành tựu về nghệ thuật
+ Kiến trúc: Hệ thống cung điện, chùa, tháp được xây dựng ở nhiều nơi với quy mô lớn và vững chãi. Tiêu biểu là Hoàng thành Thăng Long 
 + Điêu khắc: điêu khắc trên đá, gỗ, gốm thể hiện phong cách đặc sắc, tinh xảo với nhiều loại hình phong phú như hoa văn trang trí hình sóng nước, hoa sen, hoa cúc, lá đề...Đặc biệt là hình tượng rồng qua các triều đại Lý, Trần, Lê sơ.
 + Âm nhạc: phát triển mạnh với nhiều thể loại (nhạc dân gian, nhạc cung đình...) và nhạc cụ phong phú... Từ thời Lê sơ, âm nhạc cung đình có vai trò quan trọng trong các sự kiện lớn của triều đình. Nghệ thuật sân khấu phát triển với nhiều loại hình như hát chèo, hát tuồng, hát quan họ, hát ví, hát giặm...
 + Lễ hội: hội mùa, tết Nguyên đán, lễ Tịch điền... trò chơi dân gian như đấu vật, đua thuyền, múa rối nước...
- Giá trị của An Nam tứ đại khí đối với nền văn minh Đại Việt:



Hoạt động: Tìm hiểu về ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam
   a. Mục tiêu:  
- Phân thích được ưu điểm và hạn chế của văn minh Đại Việt.
- Phân tích ý nghĩa văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam.
b. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Làm việc cá nhân, nhóm
c. Phương tiện dạy học
-Máy tính kết nối ti vi
- Giấy A0
d. Cách thức tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Sản phẩm 

	- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận, đọc và khai thác Hình 15.8 trang 109 và hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của GV:

+ N1: Đọc tư liệu 1, sau đó phân tích và rút ra ưu điểm của văn minh Đại Việt: 
+ N2: Phân tích và rút ra hạn chế của văn minh Đại Việt thông qua phiếu học tập.
+ N3: Quan sát 1 số hình ảnh, nêu ý nghĩa của văn minh Đại Việt.

	




- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS thảo luận theo nhóm trong 7 phút
+ Báo cáo kết quả hoạt động
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	4.Ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam
* Ưu điểm: 
- Chú trọng phát triển nông nghiệp.
- Kế thừa văn minh VL-AL, tiếp biến văn minh nước ngoài.
- Yếu tố xuyên suốt: Yêu nước, nhân ái, nhân văn, cộng đồng.
- Nho giáo được đề cao nên ổn định được đất nước.
* Hạn chế: 
- Thương nghiệp hạn chế ở một số triều đại.
- KHKT chưa phát triển.
- Tính thụ động, tư tưởng bình quân → hạn chế phát triển của XH và cá nhân.
- Đời sống tinh thần còn yếu tố duy tâm.

Ý nghĩa:
- Thể hiện sức lao động bền bỉ và sáng tạo của nhân dân ta
- Là tiền đề tạo nên sức mạnh của dân tộc.
- Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của văn minh Việt cổ.



3. Hoạt động luyện tập, củng cố (10 phút)
  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại vững hơn kiến thức đã học và lĩnh hội được kiến thức mới mà học sinh học ở bài này
b. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Tổ chức trò chơi: Nhanh như chớp
c. Phương tiện dạy học
- Máy tính kết nối ti vi
d. Cách thức tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Đánh giá

	- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV đưa 8 câu hỏi ngắn dạng điền khuyết:
Câu 1: Từ thế kỷ X đến trước năm 1858 Việt Nam trải qua …… triều đại
Câu 2: Dưới thời vua……….là thời kỳ đạt đến đỉnh cao của thiết chế chính trị
Câu 3: Thời nhà Lý có bộ luật….., thời Trần có bộ luật…., Thời Nguyễn có bộ luật…..
Câu 4: kinh tế các triều đại phong kiến chú trọng nền…… đặc biệt là…..
Câu 5: Thời Lý-Trần……. đến thời Lê sơ không được trọng như thời Lý- Trần
Câu 6: Khoa cử bắt đầu từ thời…. phát triển đỉnh cao ở thời…
Câu 7: Chữ…. được sử dụng rộng rãi từ thế kỷ XIII
Câu 8: Văn học Đại Việt gồm hai bộ phận……
	- Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời 
	- GV đánh giá bằng điểm số


e. Sản phẩm dự kiến
   Đáp án: 
      1. Chín (9)			
     2: Lê Thánh Tông	
     3: Hình thư; Hình luật; Hoàng triều luật lệ    
     4: kinh tế nông nghiệp; nông nghiệp lúa nước 	
     5: Phật giáo
     6: nhà Lý; nhà Lê sơ   7: Nôm 	8:văn học dân gian và văn học viết

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng
  a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử và tự học lịch sử.
b. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Đóng vai 1 hướng dẫn viên giới thiệu về Nhã nhạc cung đình Huế.
c. Phương tiện dạy học
- Máy tính kết nối ti vi
- Video, tranh ảnh
d. Cách thức tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Đánh giá

	- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV giao cho HS đóng vai 1 hướng dẫn viên giới thiệu về Nhã nhạc cung đình Huế.
	- Thực hiện nhiệm vụ: HS chuẩn bị bài thuyết trình, tranh ảnh, quay video.
	- GV đánh giá bằng thông qua các tiêu chí (ngôn ngữ, giọng nói, cử chỉ…)


e. Sản phẩm dự kiến:
Làm một video ngắn
5. Nhận xét, giao nhiệm vụ về nhà
a. Mục tiêu:Giao nhiệm vụ về nhà cho HS để tiếp tục tìm hiểu về chủ đề.
b. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:
- Vẽ sơ đồ tư duy bài học.
c. Phương tiện dạy học
- Giấy A4
d. Cách thức tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Đánh giá

	- Chuyển giao nhiệm vụ: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS vẽ sơ đồ cây bài 15.


	- Thực hiện nhiệm vụ.
	- GV đánh giá bằng điểm số


e. Sản phẩm dự kiến: sơ đồ cây


                      Nhóm trưởng                                    Ban giám hiệu duyệt


                       Phạm Bá Hải                            
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